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Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
Trang 1

STT Mã SV  Họ & tên Tên lớp TCNG TCTL TBTL Mã HP  Tên HP TC HPTC TCTN NHHK Điểm
 1  CT1122M071  Nguyễn Thị Bích Hiền  CT1122M1  120 118 2.41     1 TN2211M   
 2  LA1532H551  Phan Châu Kim Ngân  LA1532H1  99 97 2.34 KL365  Pháp luật về thanh tra  2  TN3215H 182  I
 3  CD1532N088  Nguyễn Trung Quốc  CD1532N1  139 139 1.99     TN3215N   

 4  CT1473M528  Nguyễn Văn Tài  CT1473M1  140 141 2.57 QP003
QP004

 Giáo dục quốc phòng - An ninh 1 (*)
 Giáo dục quốc phòng - An ninh 2 (*)

 3
 2

 TN7314M 161
161

 D
 D

 Ghi chú: HPTC = Nhóm học phần bắt buộc tự chọn chưa tích lũy được   Ngày 11 tháng 03 năm 2020
Lập biểu  Trưởng khoa  GĐ Trung tâm Liên kết Đào tạo


